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1 TTN010334 Y PHUNG ČIL 241650404 05/12/1997 Nam 01 1 C00 19.75 22.75 NV1

2 NHS001594 TÔ MỸ LINH 366159361 30/10/1998 Nữ 1 C00 19.5 20.5 NV1

3 TTN013827 TRẦN THỊ THƯƠNG THƯƠNG 241582365 04/10/1997 Nữ 1 A00 18.8 20.25 NV1

4 SPK011201 PHẠM ĐOÀN VŨ 261285440 22/08/1993 Nam 03 2NT C00 17.75 20.25 NV1

5 DHK000802 HOÀNG QUỐC DŨNG 197337567 20/05/1997 Nam 2NT C00 18 18.5 NV1

6 NLS000942 CAO THUỲ DUYÊN 231300957 23/10/1998 Nữ 1 A00 16.45 18 NV1

7 XDT002405 NGUYỄN THỊ HIỀN 221439115 25/08/1998 Nữ 1 C00 17 18 NV1

8 TAG006144 PHAN THỊ THANH NGÂN 352344530 12/11/1997 Nữ 2NT C00 17.5 18 NV1

9 HDT008583 LÊ THỊ THANH KIỀU 175032814 05/01/1998 Nữ 2NT C00 17.25 17.75 NV1

10 DHK005836 TRẦN THỊ THU THẢO 197361233 19/11/1997 Nữ 2NT C00 17 17.5 NV1

11 QSB000836 HỒ KHƯƠNG BÌNH 025759523 18/02/1997 Nam 2 C00 17.5 17.5 NV1

12 SPD005129 NGUYỄN THANH PHONG 341948161 11/09/1998 Nam 2NT C00 16.75 17.25 NV1

13 SPS018520 PHAN THỊ KIM YẾN 025952483 04/06/1998 Nữ 3 D01 17.25 17.25 NV1

14 YCT005216 TRIỆU THÙY PHƯƠNG 381871264 07/02/1998 Nữ 1 A01 15.63 17.25 NV1

15 DQN000574 NGUYỄN THỊ KIM CHI 215420444 16/02/1998 Nữ 1 C00 16 17 NV1

16 SPS000187 BÙI THỊ VÂN ANH 025705964 05/03/1998 Nữ 3 D01 16.98 17 NV1

17 QSB006016 NGUYỄN THỊ MAI LOAN 025750156 07/12/1998 Nữ 3 D01 16.93 17 NV1

18 QSK009026 LƯƠNG THỊ HOÀNG YẾN 281167278 02/11/1998 Nữ 2 D01 16.35 16.75 NV1

19 SGD006467 NGUYỄN HỒNG NHI 301657164 14/07/1998 Nữ 2 A01 16.2 16.75 NV1

20 QSX004815 LÝ NGỌC KIM 025040085 06/01/1994 Nữ 3 A00 16.7 16.75 NV1

21 QSX010812 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 025677668 09/03/1998 Nữ 3 A00 16.25 16.25 NV1
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22 QSB013549 NGUYỄN THANH TRÚC 025758604 26/07/1998 Nữ 2 D01 15.78 16.25 NV1

23 DDS008290 PHẠM DUY TRIẾT 212672238 01/02/1998 Nam 2NT C00 15.5 16 NV1

24 NLS001442 HOÀNG THỊ GIANG 231112819 23/11/1998 Nữ 1 D01 14.25 15.75 NV1

25 QSB015120 TRẦN HOÀNG VY 025723627 02/01/1998 Nữ 2 A00 15.2 15.75 NV1

26 QSB004515 LA KIM NGỌC HUYỀN 025946141 16/11/1998 Nữ 2 C00 15.75 15.75 NV1

Danh sách này có 26 thí sinh./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TS. Hà Xuân Hùng
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